TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN LỊCH SỬ- KHỐI 7
Tuần 11: từ ngày 15/11 đến ngày 20/11/2021

Tiết 1: LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG II

Câu 1: Dưới thời nhà Lý, cơ cấu hành chính được sắp xếp như thế nào?
A. Lộ-Huyện-Hương, xã.			B. Lộ-Phủ-Châu, xã.
C. Lộ-Phủ-Châu-Hương, xã.			D. Lộ-Phủ-Huyện-Hương, xã.
Câu 2: Mục đích chính của Lý Thường Kiệt trong cuộc tấn công sang đất Tống cuối năm 1075 là?
A. Đánh vào cơ quan đầu nào của quân Tống.
B. Đánh vào nơi tập trung lương thực và khí giới để chuẩn bị đánh Đại Việt.
C. Đánh vào khu vực đông dân để tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.
D. Đòi lại phần đất đã mất do bị nhà Tống chiếm.
Câu 3: Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
A. Cuối năm 1009		B. Đầu năm 1009	C. Cuối năm 1010	D. Đầu năm 1010
Câu 4: Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?
A. Đạo Phật		B. Thiên chúa		C. Hòa Hảo		D. Cao Đài
Câu 5: Thế nào là chính sách “ngụ binh ư nông”?  
A. Cho quân sĩ địa phương luân phiên về cày ruộng, khi cần triều đình sẽ điều động.
B. Cho toàn bộ quân địa phương về quê sản xuất, khi cần sẽ điều động.
C. Cho cấm quân luân phiên nhau về sản xuất, khi cần trình sẽ điều động.
D. Cho những quân sĩ hết tuổi quân dịch về quê sản xuất. 
Câu 6: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là:
A. Quốc triều hình luật.		B. Luật Hồng Đức.	C. Hình luật.		D. Hình thư.
Câu 7: Sự phát triển của nông nghiệp dưới thời Lý có ý nghĩa gì đối với xã hội?
A. Ổn định đời sống nhân dân và tình hình xã hội.
B. Là điều kiện để Đại Việt mở mang bờ cõi.
C. Là cơ sở để củng cố chế độ phong kiến chuyên chế.
D. Tạo điều kiện để văn hóa phát triển rực rỡ.
Câu 8: Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?
A. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.		B. Đạo Phật được đề cao, nên cấm sát sinh.
C. Trâu bò là động vật quý hiếm.		D. Trâu bò là động vật linh thiêng.
Câu 9: Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long không xuất phát từ lý do nào sau đây?  
A. Đất nước đã hòa bình, ổn định cần có điều kiện thuận lợi để phát triển.
B. Vua Lý không muốn đóng đô ở Hoa Lư vì đó là kinh đô của nhà Đinh - Tiền Lê.
C. Hoa Lư là vùng đất hẹp, nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước.
D. Địa thế của Thăng Long rất thuận lợi về giao thông và phát triển đất nước lâu dài.
Câu 10: Mùa xuân 1077, gắn với lịch sử dân tộc ta như thế nào?
A. Lê Hoàn đánh bại quân nhà Tống.	
B. Vua tôi nhà Trần đánh bại quân Mông - Nguyên.
C. Lý Thường Kiệt đánh bại quân Tống.	
D. Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long.

Tiết 2: CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NHÀ TRẦN
NỘI DUNG: SỰ THÀNH LẬP NHÀ TRẦN VÀ SỰ CỦNG CỐ CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=cdQeGHHm06I


1. Nhà Lý sụp đổ:
- Cuối thế kỷ XII, nhà Lý suy yếu:chính quyền không chăm lo cho dân, quan lại ăn chơi sa đọa. Nhà vua thì lo xây dựng nhà cửa, chùa, đền…không lo cho dân, quan lại lo ăn chơi. Việc mua chức tước diễn ra phổ biến. Cuộc sống người dân khổ cực:lụt lội, hạn hán mất mùa liên tiếp xảy ra. Dân nghèo phải bán vợ, con làm nô tì. Kinh tế khủng hoảng, mất mùa, dân li tán.
- Một số thế lực phong kiến địa phương nổi dậy, nhà Lý buộc phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn.
- Tháng 12 năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập.
2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền: 
- Bộ máy quan lại cũng giống như thời Lý, theo chế độ trung ương tập quyền. Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng. Vua cha sớm nhường ngôi cho vua con, tự xưng là Thái thượng hoàng và cùng vua (con) cai quản đất nước.
- Đặt cơ quan: Quốc sử viện, Thái y viện, Hà đê sứ,….
- Cả nước chia lại thành 12 lộ.
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3. Pháp luật thời Trần:
- Năm 1230: ban hành bộ luật Quốc triều hình luật.
- Nội dung: Giống bộ Hình thư nhưng bổ sung thêm: Xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản.
- Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử kiện cáo. 
* NỘI DUNG BÀI GHI
CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NHÀ TRẦN
NỘI DUNG: SỰ THÀNH LẬP NHÀ TRẦN VÀ SỰ CỦNG CỐ CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
1. Nhà Lý sụp đổ:
- Cuối thế kỷ XII, nhà Lý suy yếu. Kinh tế khủng hoảng, mất mùa, dân li tán.
- Tháng 12 năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập.
2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền: 
- Bộ máy quan lại cũng giống như thời Lý, theo chế độ trung ương tập quyền. 
- Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng.
- Đặt cơ quan: Quốc sử viện, Thái y viện, Hà đê sứ,….
- Cả nước chia lại thành 12 lộ.
3. Pháp luật thời Trần:
- Năm 1230: ban hành bộ luật Quốc triều hình luật.
- Nội dung: Giống bộ Hình thư nhưng bổ sung thêm: Xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản.
- Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử kiện cáo. 

* BÀI TẬP CỦNG CỐ: Em hãy chọn đáp án đúng nhất: 
Câu 1: Thời Trần bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ:
A. Quân chủ trung ương tập quyền.		B.Phong kiến phân quyền.
C. Quân chủ lập hiến.				D. Quân chủ đại nghị.
Câu 2: Đê Đỉnh Nhĩ là gì?
A. Đê đắp từ đầu nguồn đến cửa biển.		B. Đê đắp ngang cửa biển.
C. Đê đắp ở đầu nguồn đến cuối sông.	D. Đê đắp ở sông lớn và các nhánh sông.
Câu 3: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân kiến nhà Lý sụp đổ?
A. Chính quyền không chăm lo đến đời sông nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.
B. Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, đời sống nhân dân cực khổ. Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi.
C. Quân Tống tiến công xâm lược nước ta và lật đổ nhà Lý.
D. Các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy chống lại triều đình.
Câu 4: Vị vua đầu tiên của nhà Trần là ai?
A. Trần Duệ Tông (Trần Kinh)			B. Trần Thái Tông (Trần Cảnh)
C. Trần Thánh Tông (Trần Thừa)		D. Trần Anh Tông (Trần Thuyên)
Câu 5: Ý nào không phản ánh bối cảnh thành lập nhà Trần đầu thế kỉ XIII?
A. thành lập trong bối cảnh nhà Lý suy yếu
B. thế lực họ Trần lớn mạnh trong triều đinh
C. Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng
D. Trần Thủ độ tiến hành đảo chính, đưa Trần Cảnh lên ngôi
Câu 6: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
A. Chế độ Thái thượng hoàng.			B. Chế độ lập Thái tử sớm.
C. Chế độ nhiều Hoàng hậu.			D. Chế độ Nhiếp chính vương.
Câu 7: Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất?
A. Tích cực khai hoang.		
B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.
C. Lập điền trang.
D. Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.
Câu 8: Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào?
A. Cấm quân và bộ binh.			B. Bộ binh và thủy binh.
C. Cấm quân và quân ở các lộ.			D. Quân trung ương và quân địa phương.
Câu 9: Nội dung nào sau đây không thuộc chính sách phát triển nông nghiệp dưới thời Trần?
A. đẩy mạnh công cuộc khai khẩn đất hoang mở rộng diện tích.
B. cho đắp đê Đỉnh Nhĩ.
C. đặt chứ Hà đê sứ để trông coi, đốc thúc việc đắp đê.
D. ban hành phép quân điền.
Câu 10: Trần Cảnh lên ngôi vua lúc bao nhiêu tuổi?
A. 10 tuổi		B. 12 tuổi		C. 6 Tuổi		D. 8 tuổi
[bookmark: _GoBack]* DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
1. Học thuộc bài, ghi chép bài đầy đủ vào tập phần NỘI DUNG BÀI GHI.
2. Vào K12online xem bài giảng và làm bài tập đầy đủ.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
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